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'1 02005 Phan Thùy Linh
0003028/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29 3

Điều 

dưỡng

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20150813

'2 02005 Vương Thị Hiền
000973/HAG-

CCHN
Phụ sản 13 4 Hộ sinh

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20130620

'3 02005 Đặng Thị Lan Anh
004160/HAG-

CCHN
Phụ sản 13 4 Hộ sinh

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20171006

'4 02005 Hoàng Quỳnh Liên
004764/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29 1 Bác sĩ

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20190927

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ

TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA VỊ XUYÊN NĂM 2023

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện đa khoa huyện Vị Xuyên

2. Địa chỉ: Tổ 10, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ (khi được yêu cầu trực, tham gia phẫu thuật, thủ thuật; tham gia hội chẩn và tham gia cấp cứu)

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bênh, chữa bệnh: 131 người



'5 02005 Lê Trung Tuyến
000980/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29 3

Điều 

dưỡng

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20130620

'6 02005 Lương Kim Dung
0003148/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

Lao;HIV; Nội

29;4;02 1 Bác sĩ
07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20151221

'7 02005 Nguyễn Kim Huê
0003126/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29 3

Điều 

dưỡng

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20151015

'8 02005 Phạm Thị Chiều
000955/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29 3

Điều 

dưỡng

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20130620

'9 02005 Hoàng Thị Phương
003982/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; huyết 

học - truyền máu

29;22 1 Bác sĩ
07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20170512

'10 02005
Nguyễn Thị Hương 

Lan

003995/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; huyết 

học - truyền máu

29;22 1 Bác sĩ
07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20170630

'11 02005 Nguyễn Thị Tâm
000996/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; Chẩn 

đoán hình ảnh

29;18 1 Bác sĩ
07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20130620

'12 02005 Nguyễn Thị Vân
000990/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29 5

 kỹ thuật 

viên 

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20130620



'13 02005 Nguyễn Tiến Tuân
001013/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29 5

 kỹ thuật 

viên 

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20130620

'14 02005 Phạm Thị Đông
000954/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29 5

 kỹ thuật 

viên 

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20130620

'15 02005 Phan Xuân Thủy
000957/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; Chẩn 

đoán hình ảnh

18 5
 kỹ thuật 

viên 

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20130620

'16 02005 Hoàng Thị Dung
000982/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa;Y học 

cổ truyền; Phục hồi 

chức năng

29;08;17 3
Điều 

dưỡng

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20180116

'17 02005 Nguyễn Thị Hải
001005/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa;Y học 

cổ truyền; Phục hồi 

chức năng

29;08;17 3
Điều 

dưỡng

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20180116

'18 02005 Nguyễn Thị Thiết
001004/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa;Y học 

cổ truyền; Phục hồi 

chức năng

29;08;17 3
Điều 

dưỡng

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20180116

'19 02005 Trịnh Thị Hiền
0003017/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa;Y học 

cổ truyền; Phục hồi 

chức năng

29;08;17 3
Điều 

dưỡng

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20180116

'20 02005 Vương Kiều Huê
000979/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoaa;Y học 

cổ truyền; Phục hồi 

chức năng

29;08;17 1 Bác sĩ
07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20130620



'21 02005 Vương Thị Thảo
000978/HAG-

CCHN
Y học cổ truyền 08 1 Bác sĩ

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20200601

'22 02005 Đinh Thị Thanh Thảo
004158/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa;Y học 

cổ truyền

08 3
Điều 

dưỡng

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20171006

'23 02005 Đào Thị Thân
000962/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; Phụ sản
13 4 Hộ sinh

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20130620

'24 02005 Nguyễn Thị Thu Hiền
001017/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29 3

Điều 

dưỡng

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20130620

'25 02005 Ninh Tiến Lai
003069/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29 3

Điều 

dưỡng

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20150907

'26 02005 Bùi Thị Thu Hiền
004952/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29 1 Bác sĩ

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20200601

'27 02005 Hoàng Thị Kim Huệ
000983/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29 3

Điều 

dưỡng

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20180116

'28 02005 Lù Đức Dương
0003024/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29 3

Điều 

dưỡng

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20150813



'29 02005 Lương Mạnh Dũng
000952/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29 3

Điều 

dưỡng

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20130620

'30 02005 Nguyễn Thị Thành
000991/HAG-

CCHN
Gây mê hồi sức 9 5

 kỹ thuật 

viên 

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20130620

'31 02005
Nguyễn Trần Thị 

Ngoan

003595/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; Gây mê 

hồi sức

29;9;07 1 Bác sĩ
07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20160715

'32 02005 Nguyễn Văn Sáng
001292/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29 3

Điều 

dưỡng

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20130620

'33 02005 Nguyễn Đức Huy
000989/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29 3

Điều 

dưỡng

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20130620

'34 02005 Trần Đức Nhuận
001138/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29 3

Điều 

dưỡng

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20130618

'35 02005 Vũ Mạnh Tú
000972/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29 3

Điều 

dưỡng

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20130620

'36 02005 Đỗ Thị Thu Huyền
000963/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29 3

Điều 

dưỡng

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20130620



'37 02005 Hà Thị Thắm
003985/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29 3

Điều 

dưỡng

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20170512

'38 02005 Lê Thị Yên
000953/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29 3

Điều 

dưỡng

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20130620

'39 02005 Phan Bá Quỳnh
000834/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29;07 1 Bác sĩ

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20130617

'40 02005 Trần Thị Ngọc
000969/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29 3

Điều 

dưỡng

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20130620

'41 02005 Đặng Tiến Dũng 
003987/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29 1 Bác sĩ

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20170512

'42 02005 Đinh Thị Phương
003795/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; bỏng; 

lao

29;11;4;0

7
1 Bác sĩ

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20161128

'43 02005 Đỗ Minh Giang
003072/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29 3

Điều 

dưỡng

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20180116

'44 02005 Chu Thị Huyền Trang
001294/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29 3

Điều 

dưỡng

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20180116



'45 02005 Hoàng Đại Xuân
001150/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; nội
29;02;07 1 Bác sĩ

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20130618

'46 02005 Nguyễn Thị Hải Yến
004396/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29 3

Điều 

dưỡng

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20180802

'47 02005 Phạm Thị Thu
0003023/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29 3

Điều 

dưỡng

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20150813

'48 02005 Vũ Thị Thương
001421/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29 3

Điều 

dưỡng

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20130620

'49 02005 Đinh Thị Thu Hiên
000965/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29 3

Điều 

dưỡng

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20130620

'50 02005 Nguyễn Thành Long
004612/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; phụ 

sản; phẫu thuật nội 

soi; 

29;13;27 1 Bác sĩ
07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20220527

'51 02005 Nguyễn Văn Tình
004303/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29;02;07 1 Bác sĩ

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20180509



'52 02005 Chu Quốc Khánh
000947/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; ngoại 

khoa; phụ sản; phẫu 

thuật nội soi;Thăm dò 

chức năng; bỏng

29;10;13;

20;27;11
1 Bác sĩ

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20130620

'53 02005 Nguyễn Anh Tuấn
0003071/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29 3

Điều 

dưỡng

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20150907

'54 02005
Nguyễn Thị Bích 

Thơm

0003018/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29 3

Điều 

dưỡng

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20150813

'55 02005 Nguyễn Thị Hoa
0003070/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29 3

Điều 

dưỡng

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20150907

'56 02005
Nguyễn Thị Thùy 

Luyến

003602/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; ngoại 

khoa; phẫu thuật nội 

soi

29;10;27 1 Bác sĩ
07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20160715

'57 02005 Phạm Thị Bích
000956/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29 3

Điều 

dưỡng

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20130620

'58 02005 Phạm Thị Thùy
003059/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29 3

Điều 

dưỡng

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20171229



'59 02005 Vũ Thị Dương
000977/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29 3

Điều 

dưỡng

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20130620

'60 02005 Vũ Thị Hoa
0003020/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29 3

Điều 

dưỡng

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20150813

'61 02005 Vũ Xuân Sắc
003019/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29 3

Điều 

dưỡng

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20180116

'62 02005 Ban Thị Thu
000942/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29 3

Điều 

dưỡng

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20180116

'63 02005 Giàng Thị Thủy
000940/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29 3

Điều 

dưỡng

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20130620

'64 02005 Lê Minh Thu
001784/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; Lao; 

HIV;Nội soi can thiệp 

29;04;21;

07
1 Bác sĩ

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20140408

'65 02005 Lê Thị Như Trang
003591/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29;07 1 Bác sĩ

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20160715

'66 02005 Ngô Thị Thu Hường
0003027/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29 3

Điều 

dưỡng

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20150813



'67 02005 Sằm Thị Oanh
001395/HAG-

CCHN
Phụ sản 13 4 Hộ sinh

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20130620

'68 02005 Đặng Thị Sao Mai
0003078/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29 3

Điều 

dưỡng

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20150907

'69 02005 Lê San
001799/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29;07 1 Bác sĩ

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20140408

'70 02005 Phùng Quốc Việt
0003128/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29 1 Bác sĩ

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20151015

'71 02005 Nguyễn Thị Nga
001011/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29 3

Điều 

dưỡng

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20180116

'72 02005 Lục Thanh Tuyền
000904/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
23 5

 kỹ thuật 

viên 

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20130619

'73 02005 Nguyễn Thị Quyết
003678/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29;07 1 Bác sĩ

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20160715

'74 02005 Nguyễn Văn Giang
001008/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29 3

Điều 

dưỡng

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20130620



'75 02005 Nguyễn Xuân Đoàn
001000/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; nhi 
29;3 1 Bác sĩ

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20130620

'76 02005 Trần Xuân Luân 
000968/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; Răng 

hàm mặt; chẩn đoán 

hình ảnh; nội khoa

29;16;18;

02
1 Bác sĩ

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20130620

'77 02005 Vũ Văn Thái
000974/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29 3

Điều 

dưỡng

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20180116

'78 02005 Đỗ Thị Hồng
003025/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29 3

Điều 

dưỡng

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20180116

'79 02005 Đỗ Thị Huyền
000964/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29 3

Điều 

dưỡng

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20130620

'80 02005 Lý Thị Bích
000950/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29 3

Điều 

dưỡng

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20180116

'81 02005 Nguyễn Chí Lâm
0003124/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29 3

Điều 

dưỡng

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20151015

'82 02005 Nguyễn Thị Duyên
003022/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29 3

Điều 

dưỡng

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20180116



'83 02005 Nguyễn Thúy Chủ
0003029/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29 3

Điều 

dưỡng

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20171225

'84 02005 Vi Thị Như
0002898/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29 3

Điều 

dưỡng

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20150505

'85 02005 Đinh Thị Phương Thảo
004762/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29;07 1 Bác sĩ

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20190927

'86 02005 Chẩu Thị Tiên
001547/HAG-

CCHN
Phụ sản 13 4 Hộ sinh

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20130620

'87 02005 Lương Thị Duyên
003634/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; phụ sản
29;13 1 Bác sĩ

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20160715

'88 02005 Mai Thị Thu Trang
004159/HAG-

CCHN
Phụ sản 13 4 Hộ sinh

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20171006

'89 02005 Nguyễn Thị Nhung
001016/HAG-

CCHN
Phụ sản 13 4 Hộ sinh

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20130620

'90 02005 Nguyễn Thị Thu Hà
001007/HAG-

CCHN
Phụ sản 13 4 Hộ sinh

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20130620



'91 02005 Tống Thu Trang
0003026/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29 3

Điều 

dưỡng

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20150813

'92 02005 Vũ Thị Quế
000971/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29 3

Điều 

dưỡng

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20130620

'93 02005 Nguyễn Thị Hải Âu
001002/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29 3

Điều 

dưỡng

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20130620

'94 02005 Nguyễn Thị Loan
000994/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29 3

Điều 

dưỡng

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20130620

'95 02005 Nguyễn Văn Quang
0003125/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29 3

Điều 

dưỡng

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20151015

'96 02005 Trần Thị Hải
000945/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29 3

Điều 

dưỡng

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20180116

'97 02005 Dương Thị Nhung
000961/HAG-

CCHN
Phụ sản 13 4 Hộ sinh

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20130620

'98 02005 Nguyễn Vũ Mỹ Hương
004417/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29 3

Điều 

dưỡng

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20180911



'99 02005 Bùi Thị Dung
0003021/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29 3

Điều 

dưỡng

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20150813

'100 02005 Nguyễn Thị Thuận
000993/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29 3

Điều 

dưỡng

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20130620

'101 02005 Nguyễn Danh Nghĩa
0003031/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; Chẩn 

đoán hình ảnh; Phục 

hồi chức năng

18;17 3
Điều 

dưỡng

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20150813

'102 02005 Vũ Đại Tôn
003984/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29;07 1 Bác sĩ

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20170512

'103 02005 Ngô Thị Huệ
0003030/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29 3

Điều 

dưỡng

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20150813

'104 02005
Nguyễn Thị Thanh 

Vân

001003/HAG-

CCHN

Y học cổ truyền; Phục 

hồi chức năng
08;17 3

Điều 

dưỡng

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20180116

'105 02005 Hoàng Thị Hương
001948/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29 3

Điều 

dưỡng

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20231023

'106 02005 Đỗ Thị Huyền
003032/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29 3

Điều 

dưỡng

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20180518



'107 02005
Nguyễn Thị Thanh 

Huyền

000998/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29 1 Bác sĩ

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20200515

'108 02005 Chúng Thị Hương
000948/HAG-

CCHN
Phụ sản 13 4 Hộ sinh

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20130620

'109 02005 Nguyễn Hồng Nhung
004278/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29;07;04 1 Bác sĩ

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20180330

'110 02005 Nguyễn Ngọc Chiến
003706/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29 3

Điều 

dưỡng

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20161108

'111 02005 Nguyễn Văn Thao
001014/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29 1 Bác sĩ

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20220606

'112 02005 Tạ Tiến Mạnh 
001006/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; phụ 

sản; phẫu thuật nội 

soi; nội soi can thiệp; 

chẩn đoán hình 

ảnh;bỏng;cấp cứu; 

ngoại khoa

29;27;13;

20;10
1

Bác sĩ 

KCB đa 

khoa; 

BSCKI, 

BSCKII và 

Ngoại 

khoa

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20130612

'113 02005 Đường Quang Cắm
000960/HAG-

CCHN
Y học cổ truyền 08 1 Bác sĩ

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20130620



'114 02005 Nguyễn Thị Huệ
0003141/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29 3

Điều 

dưỡng

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20151116

'115 02005 Đào Thị Bay
0003129/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29 3

Điều 

dưỡng

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20151015

'116 02005 Lý Hùng Sơn
0003033/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa;Hóa 

sinh

23 5
 kỹ thuật 

viên 

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20150813

'117 02005 Nguyễn Thị Thương
000997/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; Hóa 

sinh

23 5
 kỹ thuật 

viên 

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20130620

'118 02005 Đỗ Đình Ngư
0003130/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa;Chẩn 

đoán hình ảnh

18 1 Bác sĩ
07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20151015

'119 02005
Nguyễn Thị Thanh 

Loan

001798/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29 3

Điều 

dưỡng

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20140408

'120 02005 Lưu Thị Oanh
000951/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29 3

Điều 

dưỡng

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20130620

'121 02005 Hoàng Thị Tính
000987/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29 3

Điều 

dưỡng

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20130620



'122 02005 Lục Nguyễn Hữu
000748/HAG - 

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29;07 1 Bác sĩ

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20130613

'123 02005 Hoàng Thị Xương
000985/HAG - 

CCHN
Phụ sản 13 4 Hộ sinh

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20130620

'124 02232 Hoàng Thị Oanh
000981/HAG-

CCHN
Y học cổ truyền 08;07 1 Bác sĩ

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20230801

'125 02232 Giàng Thị Thủy
000940/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29 3

Điều 

dưỡng

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20230801

'126 02232 Ma Thị Sao
000941/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29 3

Điều 

dưỡng

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20230801

'127 02232 Vi Tuyết Nhung
004394/HAG - 

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29;07 1 Bác sĩ

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20180802

'128 02232 Mai Thị Nha
0003145/HAG - 

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29 4

Điều 

dưỡng

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20151116

'129 02232 Nguyễn Thị  Chiêm
001009/HAG - 

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29 5

Điều 

dưỡng

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20130620



'130 02232 Lương Thị Hồng Hải
003949/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
29;07 1 Bác sĩ

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20170410

'131 02232 Hoàng Thị Ngoan
0002745/HAG-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
13 4 Hộ sinh

07h00 đến 17h 

thứ 2,3,4,5,6
1

0700-

1700

T2T3T4T5

T6T7CN
20231105

Tạ Tiến Mạnh

Vị Xuyên, ngày 05 tháng 11 năm 2023

GIÁM ĐỐC
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